
BIỂU TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN
 ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC UBND XÃ QUỲNH LƯU

(Kèm theo quyết định số  304/QĐ-UBND ngày  19 /03/2026 của UBND xã Quỳnh Lưu)

Đơn vị tính: đồng

TT Tên đơn vị Tổng kinh phí Ghi chú

1 2 3 4
TỔNG CỘNG 2,864,276,000

A CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TRƯỜNG HỌC 2,864,276,000 

1 Trường Mầm non Quỳnh Lưu 346,400,000 

Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

346,400,000 

2 Trường Mầm non Phú Lộc 392,000,000 

Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

392,000,000

3 Trường Tiểu học Quỳnh Lưu 423,900,000
Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

423,900,000

4 Trường Tiểu học Phú Lộc 728,052,000
Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

728,052,000

5 Trường THCS Quỳnh Lưu 324,000,000
Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

324,000,000

6 Trường THCS Phú Lộc 649,924,000
Kinh phí thực hiện chính sách Miễn giảm học phí
theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ- CP

649,924,000



TỔNG HỢP PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN
 ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC UBND XÃ QUỲNH LƯU

(Kèm theo quyết định số  304/QĐ-UBND ngày  19 /03/2026 của UBND xã Quỳnh Lưu)

Đơn vị tính: đồng

TT Tên đơn vị Tổng kinh phí Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 2,864,276,000

A CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TRƯỜNG
HỌC

2,864,276,000 4,106,276,000

1 Trường Mầm non Quỳnh Lưu 346,400,000 1,242,000,000

2 Trường Mầm non Phú Lộc 392,000,000 

3 Trường Tiểu học Quỳnh Lưu 423,900,000 

4 Trường Tiểu học Phú Lộc 728,052,000 

5 Trường THCS Quỳnh Lưu 324,000,000 

6 Trường THCS Phú Lộc 649,924,000 
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